
TT Chỉ tiêu Đơn vị tính
Kế hoạch 
năm 2023

1 Tỷ trọng kinh tế số đóng góp vào GRDP (1) % 12,0

2 Số thuê bao điện thoại cố định và trả sau trên 100 dân Thuê bao 16,5

3 Số thuê bao Internet trên 100 dân Thuê bao 98,5

4 Số giờ phát sóng phát thanh Giờ/năm 20.659

   Trong đó:  - Chương trình địa phương Giờ/năm 6.750

                               + Riêng tiếng Dân tộc Giờ/năm 52

5 Số giờ phát sóng truyền hình Giờ/năm 120.450

   Trong đó:  - Chương trình địa phương Giờ/năm 41.610

                              + Riêng tiếng Dân tộc Giờ/năm 52

6 Tỷ lệ hộ nghe được đài tiếng nói Việt Nam % 100

7 Tỷ lệ hộ xem được chương trình truyền hình Việt Nam % 100

8
Tỷ lệ số giờ truyền hình dành cho trẻ em trên số giờ phát
sóng trong một năm 

% 0,6

9
Tỷ lệ số giờ phát thanh dành cho trẻ em trên số giờ phát
sóng trong một năm 

% 2,3

10
Tỷ lệ số giờ phát thanh chương trình địa phương sản xuất
dành cho trẻ em trên số giờ phát sóng dành cho trẻ em
trong một năm 

% 50

Sở Thông tin và Truyền thông

Ghi chú: (1) Thực hiện theo Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh 
khoá XI kỳ họp thứ 10; Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê 
triển khai thực hiện.

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày        tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh Ninh Thuận)
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